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Năm học

2024 - 2025

Thứ

2

3

6

7

5

4

Tuần 1

Từ 30/06 đến

05/07

Tuần 2

Từ 07/07 đến

12/07

Tuần 3

Từ 14/07 đến

19/07

Tuần 4

 Từ 21/07 đến

26/07

Tuần 5

 Từ 28/07 đến

02/08

Làm quen văn học

Dạy trẻ đọc to, rõ lời

bài thơ: Bắp cải xanh 

Làm quen văn học

Trẻ kể lại cùng cô:

Truyện: Quả thị 

Làm quen văn học

Dạy trẻ đọc to, diễn

cảm bài thơ: Cây dây

leo 

Làm quen văn học

Trẻ kể lại chuyện cùng

cô Truyện: Bé Na và cây

đào 

Làm quen văn học

Dạy trẻ đọc to, rõ lời

bài thơ: Ong và bướm 

Hoạt động tạo hình

Tạo hình:

 Ôn : Tô màu quả cà

chua 

Hoạt động nhận biết

NBPB

 Ôn: 3 màu Xanh, đỏ,

vàng 

Hoạt động tạo hình

Tạo hình:

 Ôn: Vẽ mặt trời và hoa 

Hoạt động nhận biết

NBPB

 Ôn: Phân biệt Hình

tròn, hình vuông 

Hoạt động tạo hình

Tạo hình

 Ôn: Vẽ mưa 

Vận động

- Ôn: Bước lên xuống

bậc cao 15 cm

 - TCVĐ: Bong bóng xà

phòng 

Vận động

- Ôn: Chạy theo đường

ngoằn ngoèo

 - TCVĐ : Tập tầm vông 

Vận động

- Ôn: Bò theo đường

thẳng có mang vật trên

lưng

 - TCVĐ: Cáo và thỏ 

Vận động

- Ôn: Nhún bật về phía

trước

 - TCVĐ : Bắt bướm 

Vận động

- Ôn: Ném bóng trúng

đích

 - TCVĐ: Dung dăng

dung dẻ 

Nhận biết tập nói

Ôn: Rau ngót, rau cải 

Nhận biết tập nói

Ôn: Quả cam, quả chuối 

Nhận biết tập nói

Ôn: Quả cà chua, Quả

mướp đắng 

Nhận biết tập nói

Ôn: Quả xoài, Quả khế 

Nhận biết tập nói

Ôn: Quả Táo - Quả dưa

hấu 

Âm nhạc

Ôn hát: Bé và hoa

 - TCAN: Hãy bắt trước 

Âm nhạc

Ôn hát: Bắp cải xanh

 - TCAN : Thi ai giỏi 

Âm nhạc

Ôn hát: Màu hoa TCÂN:

Tai ai tinh 

Âm nhạc

DH: Mùa hè đến

 NH: Nắng sớm 

Âm nhạc

DH: Mời bạn ăn

 TCAN: Tai ai tinh 

Ôn tập

Âm nhạc: 

 Ôn hát: Bé và hoa

 TCAN: Hãy bắt trước 

Ôn tập

Âm nhạc: 

 Ôn hát: Bắp cải xanh

 TCAN : Thi ai giỏi 

Ôn tập

Âm nhạc

 Ôn thơ cây dây leo 

Ôn tập

Âm nhạc

 DH: Mùa hè đến

 NH: Nắng sớm 

Ôn tập

Âm nhạc

 DH: Mời bạn ăn

 TCAN: Tai ai tinh 


